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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
(Ban hành theo Quyết định số        /QĐ-ĐHVH ngày …./…./……. của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn) 

 

 

A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT: 

  

1. 

Tên chương trình đào tạo (tiếng 

Việt): 

Công nghệ kỹ thuật máy tính chuyên ngành 

Thiết kế vi mạch bán dẫn 

2. 

Tên chương trình đào tạo (tiếng 

Anh): 

Computer Engineering Technology 

Semiconductor IC design 

3. Trình độ đào tạo: Đại học 

4. Mã ngành đào tạo: 7480108 

5. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp THPT 

6. Thời gian đào tạo: 4.5 năm (9 học kỳ) 

7. Loại hình đào tạo: Chính quy 

8. Số tín chỉ yêu cầu: 160 

9. Thang điểm: Thang điểm 4 

10. Điều kiện tốt nghiệp: 

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự 

hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở 

mức đình chỉ học tập; 

- Tích lũy đủ số học phần và tín chỉ của 

chương trình đào tạo; 

- Điểm trung bình chung tích lũy toàn khóa 

học đạt từ 2,00 trở lên; 

- Có chứng chỉ giáo dục quốc phòng và giáo 

dục thể chất;  

- Đạt năng lực ngoại ngữ bậc 4 theo khung 

năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 

11. Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư công nghệ kỹ thuật máy tính 

12. Vị trí việc làm: 
(theo các vị trí việc làm mô tả trong  

chương trình đào tạo) 

13. Khả năng nâng cao trình độ: (theo Chuẩn đầu ra của CTĐT đã ban hành) 

14. Chương trình đào tạo đối sánh: Kỹ thuật máy tính - Trường đại học Bách khoa 

TP HCM 

Kỹ thuật máy tính- ĐH SPKT TP Hồ Chí Minh 

Computer Engineering – ĐH Standford - USA  

B.  CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

Căn cứ pháp lý 
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- Luật Giáo dục Đại học ngày 18/6/2012 và Luật Giáo dục sửa đổi số 

34/2018/QH14: 

-  Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Quy định về chuẩn chƣơng trình đào tạo; xây dựng, thẩm 

định và han hành chƣơng trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; 

-  Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 về Quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình 

độ đại học; 

- Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ giáo 

dục và Đào tạo Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học; 

- Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22/04/2010 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành 

đào tạo; 

- Căn cứ Quyết định số 4305/QĐ-ĐHĐN ngày 08/11/2022 của Giám đốc Đại học 

Đà Nẵng về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ mở ngành và chuyên ngành 

đào tạo các trình độ của giáo dục đại học tại Đại học Đà Nẵng. 

- Thực hiện Kế hoạch số 1308/KH-ĐHVH ngày 13/10/2022 Hiệu trưởng Trường 

Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn về việc xây dựng, thẩm định 

và ban hành chương trình đào tạo, đánh giá cải tiến chất lượng chương trình đào tạo; 

xây dựng và ban hành đề án mở ngành/chuyên ngành chương trình đào tạo năm 2022. 

Căn cứ thực tiễn 

-  Sự phù hợp về nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương, vùng, quốc 

gia 

-   Sự phù hợp với xu hướng phát triển của ngành Thiết kế vi mạch hiện nay 

-   Kết quả khảo sát, phân tích, đánh giá nhu cầu về nguồn nhân lực về trình độ đại 

học chuyên ngành Thiết kế vi mạch 

-   Các chương trình đào tạo tham khảo trong và ngoài nước; 

-   Khả năng đào tạo của nhà trường (kinh nghiệm đào tạo các ngành gần với ngành 

dự kiến mở, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất của nhà trường) 

C. TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, TẦM NHÌN VÀ SỨ MẠNG 

I. Triết lý giáo dục 

Với phương châm lấy người học làm trung tâm, trường Đại học Công nghệ thông 

tin và Truyền thông Việt Hàn theo đuổi triết lý giáo dục “Nhân bản - Phụng sự - Khai 

phóng”. 

Nhân bản: Nhân là người, bản là gốc => cái gốc của con người. Là cái gốc của đạo 

làm người/ Nhân bản là những đức tính chính yếu của một con người. Con người từ lúc 

sinh ra, từ bản chất là lương thiện. Giáo dục nhân bản hướng đến con người trưởng thành 

lương thiện, đạo đức trong xã hội và nghề nghiệp. 

Phụng sự: hết lòng hết sức phục vụ. Ở đây là phụng sự cho sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo; cho sự phát triển và hạnh phúc của con người, tổ quốc và nhân loại. 
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Khai phóng: Khai minh và Giải phóng. Khai Minh là thâu nạp kiến thức để mở 

mang hiểu biết, phá vỡ những hiểu biết sai lầm và dung nạp kiến thức mới. Khai minh 

cũng có nghĩa là khai mở sự sáng hoặc chiếu ánh sáng vào những nơi còn mù mờ. Giáo 

dục khai phóng (Liberal Education) là một nền giáo dục giải phóng trí tuệ con người để 

theo đuổi những chân lý mà không bị phủ mờ bởi giáo điều, ý thức hệ hay những định 

kiến. Người được giáo dục một cách khai phóng có tư duy độc lập, tư duy rộng và mở, 

và không dễ bị lũng đoạn, không dễ thành kiến hay định kiến. 

Nhằm đào tạo và phát triển người học trở thành những con người toàn diện, thiện 

lương, đạo đức với tư duy năng động, đổi mới, sáng tạo cùng tinh thần luôn sẵn sàng 

phụng sự, dấn thân vì hạnh phúc và sự phát triển của đất nước, nhân loại dựa trên hệ 

thống giá trị cốt lõi: 

Đức - Trí - Thể - Mỹ;  

Uy tín - Chất lượng - Chuyên nghiệp;  

Kế thừa - Đổi mới - Sáng tạo. 

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính tại khoa Khoa Kỹ thuật 

máy tính và điện tử nhằm cung cấp cho người các kiến thức toàn diện, chuyên sâu và 

tiên tiến về lĩnh vực công nghệ Kỹ thuật máy tính (CNKTMT); các kỹ năng và giá trị 

đạo đức; bồi dưỡng công dân có trình độ chuyên môn cao, hiểu biết xã hội và có trách 

nhiệm với cộng đồng. 

II. Tầm nhìn 

 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn xác định tầm nhìn: 

Trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu của cả nước về Công nghệ 

thông tin, Truyền thông, Kinh tế số và các lĩnh vực liên quan theo mô hình quản trị tiên 

tiến, trường học thông tin, hiện đại. 

Là thành viên của Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền Thông Việt Hàn, 

khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử đóng vai trò chủ chốt và phối hợp trong việc đào tạo 

kỹ sư CNKTMT và Công nghệ thông tin của Trường. Nhận thức sâu sắc về vai trò và 

trách nhiệm đối với sự phát triển của Nhà trường, khoa Kỹ thuật máy tính và điện tử  

mong muốn và phấn đấu để trở thành một trong những đơn vị hàng đầu của cả nước đào 

tạo kỹ sư/cử nhân CNKTMT theo định hướng ứng dụng dụng. 

III. Sứ mạng 

 Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt-Hàn xác đinh sứ mạng: 

Đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu khoa học; chuyển giao 

tri thức, công nghệ về công nghệ thông tin, truyền thông, kinh tế số và các lĩnh vực liên 

quan nhằm phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương, quốc gia và 

quốc tế. 

 

D. MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

I. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs) 

1. Mục tiêu chung 

Đào tạo những kỹ sư ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính(CNKTMT) có phẩm 

chất chính trị, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và ý thức phục vụ cộng đồng; có kiến 

thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp và năng lực nghiên cứu tương xứng với trình độ 
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đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng tốt nhu cầu lao động trong thời kỳ hội nhập quốc tế và 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

2. Mục tiêu cụ thể  

Các mục tiêu cụ thể (POs - Program Objectives) của chương trình đào tạo ngành 

CNTT như sau: 

PO1. Có đạo đức tốt để làm việc và có ích cho cộng đồng;  

PO2. Có kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm và sử dụng ngoại ngữ phục vụ 

học tập và phát triển nghề nghiệp; 

PO3.  Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, kiến thức toàn 

diện, chuyên sâu và tiên tiến về lĩnh vực CNKTMT; 

PO4. Có khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề và đưa ra những kết luận mang 

tính chuyên gia thuộc lĩnh vực CNKTMT; 

II. Cơ hội việc làm và khả năng học tập sau đại học 

1. Cơ hội việc làm 

Sinh viên tốt nghiệp từ CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính có thể 

làm các công việc: 

-  Lập trình viên, đặc biệt là lập trình các phần mềm nhúng trên các thiết bị 

di động (Smartphone, Tablet, v.v.), các hệ thống công nghiệp, xe ô tô, điện 

gia dụng, nhà thông minh, nông nghiệp thông minh, nhà thông minh đặc 

biệt trong thành phố thông minh. 

- Kỹ sư thiết kế, phát triển hệ thống phần cứng, chip, vi mạch, mạch điện - 

điện tử, mạch điều khiển, phần mềm ứng dụng IoT, học máy, xử lý dữ liệu 

và các lĩnh vực liên quan khác. 

- Kỹ sư công nghệ thông tin nói chung trong các cơ quan, doanh nghiệp 

chuyên và không chuyên về công nghệ thông tin. 

- Nghiên cứu viên, giảng viên trong các cơ sở đào tạo về công nghệ thông 

tin và kỹ thuật máy tính. 

2. Khả năng học tập sau đại học 

- Có kiến thức nền tảng về ngành CNKTMT để phát triển kiến thức mới và 

có thể tiếp tục học tập ở trình độ thạc sỹ, tiến sĩ ngành CNKTMT, CNTT và các 

ngành gần khác. 

III. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (PLO) 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính của Trường Đại học 

Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng: 

PLO1. Có khả năng nhận thức về đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp, cộng động; 

PI1.1 Trung thực trong công việc. 

PI1.2 Có trách nhiệm đối với công việc. 
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PI1.3 Tuân thủ các quy định, quy trình kỹ thuật và quy tắc an toàn trong 

công việc.  

PLO2. Giao tiếp và làm việc theo nhóm hiệu quả;; 

PI2.1 Trình bày, thuyết trình (tiếng Việt) các vấn đề một cách hiệu quả 

PI2.2 Soạn thảo văn bản, báo cáo (tiếng Việt) có cấu trúc đúng quy định. 

PI2.3 Làm việc nhóm hiệu quả. 

PLO3. Có tư duy phản biện, sáng tạo, khởi nghiệp; 

PI3.1 Có năng lực phản biện được ý kiến của người khác 

PI3.2 Đề xuất được giải pháp công nghệ thông tin và công nghệ kỹ thuật 

máy tính đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. 

PI3.3 Xây dựng được đề án khởi nghiệp. 

PLO4. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và trong lĩnh vực 

CNKTMT 

PI4.1 Sử dụng được Ngoại ngữ để trình bày các vấn đề trong lĩnh vực 

CNKTMT 

PI4.2 Có khả năng sử dụng Ngoại ngữ trong giao tiếp 

PLO5. Vận dụng các kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học 

máy tính và CNKTMT để giải quyết các vấn đề cơ bản; 

PI5.1 Vận dụng được các kiến thức về KHTN, khoa học máy tính và Công 

nghệ kỹ thuật máy tính để giải quyết các vấn đề cơ bản 

PI5.2 Vận dụng được các kiến thức về KHXH vào công việc thực tế.  

PLO6. Có khả năng áp dụng các quy trình, kỹ thuật và công cụ khác nhau để phân 

tích, thiết kế, kiểm thử hệ thống mạch điện tử, vi mạch; 

PI6.1  Thiết kế được các linh kiện điện tử theo yêu cầu, thiết kế được các 

cổng logic tổ hợp và tuần tự cơ bản, thực hiện được layout từ một cổng 

logic chuẩn tới một hệ thống vi mạch số. 

PI6.2  Triển khai tối ưu hóa và thiết kế được hệ thống vi mạch số đáp ứng 

nhu cầu các doanh nghiệp và các tổ chức  

PLO7. Có khả năng thiết kế, xây dựng, triển khai phần cứng nhúng phần mềm, 

IC, các sản phẩm, giải pháp liên quan đến hệ thống thông minh và tự động hóa. 

PI7.1 Có khả năng sử dụng thành thạo các ngôn ngữ và công cụ lập trình 

và các phần mềm chuyên dụng trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật máy tính, 

điện tử, điều khiển tự động. 

PI7.2  Đề xuất ý tưởng, tính toán, thiết kế phần cứng, IC, lập trình cho hệ 

thống thông minh, tự động hóa đáp ứng các yêu cầu đặt ra.  
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PLO8. Có khả năng nghiên cứu, đề xuất đưa ra các giải pháp nâng cấp, khắc phục 

các sự cố liên quan đến hệ thống vi mạch, mạch điện tử, các hệ thống nhúng, hệ 

thống thông minh, tự động hóa. 

PI8.1  Xử lý được các sự cố liên quan đến các thiết bị điện tử, vi mạch và 

thiết bị tự động hóa; đề xuất được các giải pháp thay thế và cải tiến liên 

quan thiết bị điện điện tử, IC và  các hệ thống nhúng và hệ thống thông 

minh.  

PI8.2 Đề xuất được các giải pháp tối ưu trong việc quản lý và vận hành hệ 

thống điện-điện tử, hệ thống thông minh và tự động hóa. 

 

 

 

 

 



1 

Phụ lục A. Danh sách học phần thuộc các khối kiến thức tương ứng 
 

 

TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

I 
Khối kiến thức giáo dục đại 

cương 
35 2   37               

1 SS1001 
Triết học Mác - 

Lênin 
3 0 0 3 x         6   

2 SS1002 
Kinh tế chính trị 

Mác - Lênin 
2 0 0 2 x         7   

3 SS1003 
Chủ nghĩa xã hội 

khoa học 
2 0 0 2 x         7   

4 SS1004 
Tư tưởng Hồ Chí 

Minh 
2 0 0 2 x         8   

5 SS1005 
Lịch sử Đảng cộng 

sản Việt Nam 
2 0 0 2 x         8   

6 SS1006 Pháp luật đại cương 2 0 0 2 x         6   



2 

TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

7 ENG-ELE1 Tiếng Anh 1 3 0 0 3 x         1   

8 ENG-ELE2 Tiếng Anh 2 2 0 0 2 x         2   

9 ENG-ELE3 Tiếng Anh 3 2 0 0 2 x         3   

10 CE1001 
Nhập môn ngành và 

kỹ năng mềm 
1 1 0 2 x         1   

11 CS1002 Lập trình cơ bản 2 1 0 3 x         1   

12 NS1011 Giải tích 1 2 0 0 2 x         1   

13 NS1012 Giải tích 2 2 0 0 2 x         3   

14 NS1010 Đại số tuyến tính 2 0 0 2 x         2   



3 

TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

15 NS1013 Xác suất thống kê 2 0 0 2 x         5   

16 NS1015 Vật lý 2 0 0 2 x         3   

17 DE1002 
Khởi nghiệp và đổi 

mới sáng tạo 
2 0 0 2 x         3   

 

GDTC1 
Giáo dục thể chất 

1* 
  *1  *1 x         1   

GDTC2 
Giáo dục thể chất 

2* 
  *1  *1 x         2   

GDTC3 
Giáo dục thể chất 

3* 
  *1  *1 x         3   

GDTC4 
Giáo dục thể chất 

4* 
  *1  *1 x         4   

  
Giáo dục Quốc 

phòng * 
 *8  *8        
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TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

II. 
Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 
69 30 18 123               

II.1 Kiến thức cơ sở ngành 21 10 1 36               

  Nhóm kiến thức cơ sở lập trình 6.5 2.5 0 9               

18 CS2002 Cơ sở dữ liệu 2.5 0.5 0 3 x         1   

19 CS2003 
Cấu trúc dữ liệu và 

giải thuật 
2 1 0 3 x         2   

20 CS2001 
Lập trình hướng đối 

tượng 
2 1 0 3 x         1   

  
Nhóm kiến thức cơ sở hệ thống 9.5 2.5 0 12               

21 CE2002 
Nguyên lý hệ điều 

hành 
2 0 0 2 x         4   



5 

TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

22 CE2003 Kiến trúc máy tính 2 0 0 2 x         3   

23 IS2001 Mạng máy tính 2 1 0 3 x         4   

24 CE2004 Cấu kiện điện tử 1.5 0.5 0 2 x         1   

25 CE2005 
Kỹ thuật mạch điện 

tử 
2 1 0 3 x         2   

  
Kiến thức cơ sở công nghệ 5 3 0 12               

26 CS2010 Lập trình Java 2 1 0 3 x         2   

27 CS2011 Lập trình di động 2 1 0 3 x         4   

28 CS2037 Công nghệ web 2 1 0 3 x 
 

          



6 

TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

29 CE2040 Điện tử ứng dụng 2 1 0 3  x         5   

30 Nhóm đồ án và thực tập 0 2 1 3               

31 CE2007 Đồ án cơ sở 1 0 1 0 1 x         2   

32 CE2008 Đồ án cơ sở 2 0 1 0 1 x         3   

33 CE2009 Thực tập thực tế 0 0 1 1 x         5   

II.2 Kiến thức bổ trợ 10 2 0 12               

32 CE2010 
Tiếng Anh chuyên 

ngành 1 
1 1 0 2 x         1   

33 CE2011 
Tiếng Anh chuyên 

ngành 2 
1 1 0 2 x         2   



7 

TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

34 FL2012 
Tiếng Anh nâng cao 

1 
2 0 0 2 x         3   

35 FL2013 
Tiếng Anh nâng cao 

2 
2 0 0 2 x         4   

36 FL2014 
Tiếng Anh nâng cao 

3 
2 0 0 2 x         5   

37 FL2015 
Tiếng Anh nâng cao 

4 
2 0 0 2 x         6   

II.3 

Kiến thức 

chuyên 

ngành 

  38 18 3 61               

  Kiến thức cơ sở chuyên ngành 16 5 0 21               

38 CE2017 Xử lý tín hiệu số A 2 1 0 3 x         6   

39 CE2018 Vi điều khiển 2 1 0 3 x         4   



8 

TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

40 CE2019 Mạch điện và lab 2 1 0 3 x         4   

41 CE2020 
Trường điện từ và 

lab 
2 1 0 3 x         5   

42 CE2021 
Tín hiệu và hệ 

thống 
3 0 0 3 x         6   

43 CE2022 Toán kỹ thuật 3 0 0 3 x         6   

45 CE2024 Hệ thống số - A 2 1 0 3 x         3   

  Kiến thức chuyên ngành bắt buộc 18 13 3 34               

46 CE2025 Chuyên đề 1 2 0 0 2 x         5   

47 CE2026 Chuyên đề 2 2 0 0 2 x         6   

49 CE2028 
Công nghệ chế tạo 

IC 
2 1 0 3 x         8   



9 

TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

50 CE2029 
Thiết kế bộ nhớ bán 

dẫn 
2 1 0 3 x         8   

51 CE2030 
Thiết kế IC tương 

tự 
2 1 0 3 x         8   

52 CE2031 Thiết kế IC số 2 1 0 3 x         7   

53 CE2032 
Thực tập doanh 

nghiệp 
0 0 3 3 x         7   

54 CE2033 

Thiết kế 

FPGA/ASIC với 

Verilog 

2 1 0 3 x         8   

55 CE2034 Thiết kế VLSI 2 1 0 3 x         7   

56 CE2035 
Lập trình Python 

cho hệ thống nhúng 
2 1 0 3 x         6   

57 CE2036 Đồ án thiết kế 1 0 2   2 x         6   



10 

TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

58 CE2037 Đồ án thiết kế 2 0 2   2 x         7   

59 CE2038 Đồ án thiết kế 3 0 2   2 x         9   

  Kiến thức chuyên ngành tự chọn        6               

  (chọn tối thiểu 6 tín chỉ)                       

61 CE2041 Kiến trúc bộ nhớ 1.5 0.5 0 2   x           

62 CE2042 Vi xử lý 2 1 0 3   x       7   

63 CE2043 
Hệ thống cảm biến 

và di động 
1.5 0.5 0 2   x           

64 CE2044 
Kiến trúc và giao 

thức IoT 
2 0 0 2   x           



11 

TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

65 CE2045 Ứng dụng DSP 2 0 0 2   x           

66 CE2046 Truyền số liệu 2 0 0 2   x           

67 CE2047 Ứng dụng AI  2  0  0 2   x           

68 CE2048 Công nghệ Web  2  1  0 3   x           

69 CE2049 
Linux và phần mềm 

nguồn mở - A 
2 1 0 3   x       8   

48 CE2027 Thiết kế SoC 2 1 0 3 x         8   

70 CE2050 Trí tuệ nhân tạo  2 0  0 2               

71 CE2051 Học máy  2  0 0  2   x           



12 

TT 

  

Mã  học 

phần 

  

Tên học phần 

  

Số tín chỉ 
Loại học 

phần 
Điều kiện học phần 

Học 

kỳ 

Ghi 

chú 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/ 

thí 

nghiệm 

Thực 

tập 

Tổng 

số 

Bắt 

buộc 

Tự 

chọn 

Tiên 

quyết 

Học 

trước 

Song 

hành 
    

72 FL2022 Tiếng Hàn 1 2 0 0 2   x           

73 FL2023 Tiếng Hàn 2 3 0 0 3   x           

II.4 
Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt 

nghiệp 
0 0 14 14               

74 CE2054 Thực tập tốt nghiệp 0 0 4 4 x              

75 CE2055 Đồ án tốt nghiệp 0 0 10 10  x             

TỔNG           160               
 

(Tổng tín chỉ toàn khóa: 160 tín chỉ không bao gồm tín chỉ GDTC, GDQP-AN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


